
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
B1-33 Vinhomes Gardenia, 16 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JS GLOBAL

0110406475

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn hoa và cây
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

2. Bán buôn thực phẩm
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JS 
GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JS GLOBAL TRADE AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JS GLOBAL TAS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964740008
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ các mặt hàng mà nhà nước cấm

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Không gồm các hoạt động Dịch vụ báo cáo Tòa án; Hoạt động 
đấu giá độc lập; Dịch vụ lấy lại tài sản)
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh ( 
trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Căn cứ Điều 3 Luật kinh 
doanh bất động sản số: 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 
2014)
Loại trừ: đấu giá bất động sản

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản (Căn cứ Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản số: 
66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014)
(Loại trừ: đấu giá bất động sản)

6820

10. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán)

7020(Chính)

11. Bán buôn tổng hợp
Loại trừ các mặt hàng mà nhà nước cấm

4690

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi

5210

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn

5510
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1.000.000.000 VNĐ

20. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

21. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

22. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001195039949

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P4 TT C/Hàng Ăn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P4 TT C/Hàng Ăn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH Nữ
01/10/1995 Kinh Việt Nam

20/03/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M07713121
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 31, Gwangnam-ro 223beon-gil, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: Số 24, ngõ 535, đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIM JUNGYU SAMQUE Nam

21/07/1987 Hàn Quốc

20/04/2021 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chủ tịch công tyChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M213B7410
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 19-27, Supulan-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: Số 24, ngõ 535, đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BYUN SEONG KYUN Nam

09/10/1989 Hàn Quốc

25/05/2022 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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